
STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Đơn vị Ghi chú

1 51100511 Đỗ Văn Toàn 02/02/1997 Nam Hà Nội
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

2 51100592 Doãn Minh Đức 20/04/1998 Nam Hà Nội
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

3 51108908 Lê Hoàng Tịnh 18/10/1995 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

4 50802543 Trần Hữu Hùng 20/07/1992 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

5 50781780 Mai Xuân Lưu 06/04/1993 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

6 51100628 Nguyễn Công Trường 13/08/1999 Nam Hải Phòng
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

7 51104349 Trần Quang Toản 07/02/2000 Nam Ninh Bình
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

8 50800368 Hoàng Minh Quang 18/09/1999 Nam Ninh Bình
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

9 90201126 Trương Quang Minh 16/01/1991 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

10 51107752 Phạm Văn Khang 30/07/1998 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

11 90903316 Đỗ Xuân Lực 01/03/1994 Nam Quảng Bình
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

12 51131567 Tô Văn Tân 02/10/1994 Nam Quảng Nam
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

13 50302913 Nguyễn Tài Dương 10/06/1998 Nam Quảng Trị
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

14 91230710 Nguyễn Xuân Toàn 20/07/2003 Nam Tây Ninh
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

15 50800291 Trần Văn Đỏ 29/11/1990 Nam Thái Bình
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

16 51130493 Nguyễn Văn Tỉnh 05/08/1991 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

17 50780458 Lê Văn Đức 22/10/1993 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

18 90801763 Hà Văn Nhật 10/01/1997 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

19 90900754 Nguyễn Công Huy 29/10/2003 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2
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